HƯỚNG DẪN TÍNH TOÁN CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT (GO)
CHI PHÍ TRUNG GIAN (IC), GIÁ TRỊ TĂNG THÊM (VA)
VÀ TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN  (GRDP)
A. YÊU CẦU

Để chuẩn bị cho công tác đánh giá các chỉ tiêu tổng hợp Giá trị sản xuất (GO), chi phí trung gian (IC), giá trị tăng thêm (VA), tổng sản phẩm (GRDP) của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2015 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 – 2020 đảm bảo theo đúng quy định của Thông tư 02/2012/TT-BKHĐT ngày 04/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và công văn số 809/TCTK-PPCĐ ngày 01/10/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 02/2012/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cục Thống kê Lâm Đồng hướng dẫn thực hiện công việc rà soát, tính toán chi tiêu Giá trị sản xuất (GO), chi phí trung gian (IC), giá trị tăng thêm (VA), tổng sản phẩm (GRDP) theo các loại giá với sự thống nhất về cách thức tiến hành, cách tính toán và sự phối hợp giữa các phòng Thống kê nghiệp vụ, các Chi cục Thống kê các huyện, thành phố cũng như việc công bố thông tin cần đảm bảo một số yêu cầu sau:

1. Ngành kinh tế thực hiện theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam VSIC 2007 (Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ);
2. Áp dụng giá cơ bản thay cho giá sản xuất:

Theo quy định về thống kê tài khoản quốc gia của Liên hợp quốc, chỉ tiêu GO được tính theo giá cơ bản, trong trường hợp không có đầy đủ nguồn thông tin, điều kiện về hạch toán, kế toán không phù hợp thì có thể dùng giá sản xuất để tính. Giá cơ bản phản ánh số tiền thực tế đơn vị sản xuất nhận được khi bán hàng hóa hoặc dịch vụ. Tính GO theo giá cơ bản cung cấp thông tin tốt hơn cho các đơn vị sản xuất kinh doanh. Hiện nay, Việt Nam áp dụng giá sản xuất để tính GO. Giá sản xuất bao gồm thuế sản phẩm (thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế doanh thu, thuế khoán,…), nhưng không phải thuế VAT, sau khi Việt Nam áp dụng thuế VAT nguồn thông tin về thuế sản phẩm thu thập được từ các đơn vị sản xuất kinh doanh (doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể) không chính xác, dẫn đến việc bóc tách số liệu để tính GO theo giá sản xuất không chính xác. Mặt khác, tính GO theo giá cơ bản phản ánh thực chất hơn kết quả sản xuất kinh doanh của từng địa phương mà không bị ảnh hưởng tăng, giảm bởi điều chỉnh chính sách thuế của Nhà nước. 

3. Sử dụng hệ thống chỉ số giá trong tính toán

Đối với các ngành sản xuất ra sản phẩm vật chất như: nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; khai khoáng; công nghiệp chế biến, chế tạo; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải dùng chỉ số giá sản xuất (PPI) của các ngành tương ứng.  Đối với các ngành dịch vụ sử dụng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và  chỉ số giá sản xuất dịch vụ (PPI-S) để loại trừ yếu tố giá trong tính toán GO theo giá so sánh của một số ngành dịch vụ. Việc biên soạn và sử dụng chỉ số đã nâng cao chất lượng kết quả tính toán đồng thời phù hợp với phương pháp luận quốc tế.

4. Áp dụng tỷ lệ chi phí trung gian mới

Trên cơ sở GO được tính theo giá cơ bản thay cho giá sản xuất, tỷ lệ chi phí trung gian năm 2007 được tính theo GO giá cơ bản để đảm bảo có tỷ lệ chi phí trung gian mới phù hợp với GO theo giá cơ bản.

5. Thay đổi năm gốc so sánh

Sử dụng năm 2010 là năm gốc so sánh thay cho năm gốc 1994 đã không còn phù hợp với sự thay đổi về số lượng, chất lượng, mẫu mã sản phẩm và cơ cấu của các ngành kinh tế.

B. MỘT SỐ KHAI NIỆM & MỐI QUAN HỆ



I. GIÁ VÀ THUẾ






1. Giá trong thống kê tài khoản quốc gia


Giá là một thuật ngữ thường được nhắc tới trong tính toán các chỉ tiêu cơ bản của hệ thống tài khoản quốc gia như Giá trị sản xuất (GO), Chi phí trung gian ( IC) và Giá trị tăng thêm (VA). Theo thời gian có giá hiện hành và giá so sánh;  theo quá trình hoạt động sản xuất và phân phối sản phẩm vật chất và dịch vụ có giá cơ bản, giá người sản xuất và giá người mua. Phần dưới đây sẽ tập trung trình bày về các loại giá cơ bản, giá người sản xuất và giá người mua. 


1.1. Khái niệm về các loại giá
Theo cẩm nang về hệ thống tài khoản quốc gia (System of National Account 2008- SNA2008) của Thống kê Liên Hợp quốc, các loại giá được định nghĩa như sau:

· Giá cơ bản là số tiền người sản xuất nhận được do bán một đơn vị sản phẩm vật chất hoặc dịch vụ sản xuất ra, trừ thuế sản phẩm và cộng trợ cấp sản xuất mà người sản xuất nhận được. Giá cơ bản không bao gồm phí vận tải được người sản xuất ghi hóa đơn riêng.

Giá cơ bản không bao gồm bất kỳ loại thuế nào đánh vào sản phẩm, thuế này người sản xuất nhận từ người mua và nộp cho Nhà nước, nhưng bao gồm các khoản trợ cấp sản xuất (trợ cấp sản phẩm và trợ cấp sản xuất khác) mà người sản xuất nhận được từ Nhà nước để hạ mức giá bán cho người mua. 

Giá cơ bản đo lường khoản tiền người sản xuất được hưởng nên đó là mức giá gần nhất liên quan đến quyết định của người sản xuất. 
· Giá người sản xuất là số tiền người sản xuất nhận được do bán một đơn vị sản phẩm vật chất hoặc dịch vụ sản xuất ra trừ thuế giá trị gia tăng (VAT) được khấu trừ mà người mua phải trả. Giá người sản xuất không bao gồm chi phí vận tải mà người sản xuất ghi hóa đơn riêng. 

Cả giá người sản xuất và giá cơ bản đều không bao gồm VAT
, hoặc thuế tương tự tính trên hàng bán ra. 

Khác với giá cơ bản, giá người sản xuất bao gồm thuế sản phẩm không phải VAT và không bao gồm trợ cấp sản phẩm (trợ cấp nhận được trên một đơn vị đầu ra). (Giá người sản xuất là giá không bao gồm VAT mà người mua phải trả.)

-  Giá người mua là số tiền người mua phải trả để nhận được một đơn vị hàng hóa hay dịch vụ tại thời gian và địa điểm do người mua yêu cầu. 

Giá người mua không bao gồm thuế giá trị gia tăng được khấu trừ hay thuế tương tự được khấu trừ. Giá người mua bao gồm cả phí lưu thông (phí thương mại và vận tải) do người mua phải trả.

1.2. Mối liên hệ giữa các loại giá

· Sự giống nhau: Tất cả các loại giá đều bao gồm các yếu tố chi phí trung gian, thu nhập của người lao động, khấu hao tài sản cố định, thặng dư sản xuất. 

· Sự khác nhau giữa các loại giá là do thuế sản phẩm; trợ cấp sản phẩm và phí lưu thông (phí vận tải và phí thương mại).

Mối liên hệ giữa giá cơ bản, giá người sản xuất, giá người mua được thể hiện trong sơ đồ chi tiết thành phần của các loại giá dưới đây: 
Thành phần theo các loại giá

	Chi phí trung gian
	Thu nhập của người lao động
	Khấu hao TSCĐ
	Thặng dư sản xuất
	Thuế sản xuất khác + Trợ cấp sản xuất

	Giá cơ bản

	Chi phí trung gian
	Thu nhập của người lao động
	Khấu hao TSCĐ
	Thặng dư sản xuất
	Thuế sản xuất khác + Trợ cấp sản xuất
	Thuế sản phẩm không phải VAT - Trợ cấp sản phẩm

	                   Giá người sản xuất

	Chi phí trung gian
	Thu nhập của người lao động
	Khấu hao TSCĐ
	Thặng dư sản xuất
	Thuế sản xuất khác + Trợ cấp sản xuất
	Thuế sản phẩm không phải VAT -

Trợ cấp sản phẩm
	Thuế VAT không được khấu trừ
	Phí thương nghiệp, phí vận tải

	                            Giá người mua 


2. Thuế sản xuất

2.1. Khái niệm

Thuế là khoản phải nộp bắt buộc, bằng tiền hay bằng hiện vật từ đơn vị thể chế cho Nhà nước. 

        Theo các tiêu chí phân tổ có nhiều loại thuế khác nhau, ở đây chỉ đề cập đến các loại thuế liên quan đến quá trình sản xuất và phân phối sản phẩm. Trong hệ thống tài khoản quốc gia, thuế liên quan đến quá trình sản xuất và phân phối sản phẩm gồm có thuế sản xuất và thuế nhập khẩu. 

2.2. Phân loại thuế sản xuất

Thuế sản xuất và thuế nhập khẩu được chia thành: Thuế sản phẩm và thuế sản xuất khác.

+ Thuế sản phẩm là khoản phải nộp khi người sản xuất (hoặc người nhập khẩu) đưa sản phẩm vật chất và dịch vụ vào lưu thông dưới bất kỳ hình thức nào như: bán, chuyển nhượng,… Như vậy đối tượng của thuế đánh vào sản phẩm không bao gồm thành phẩm tồn kho. Thuế sản phẩm bao gồm cả thuế nhập khẩu.

Thuế sản phẩm gồm:

· Thuế VAT (gồm VAT hàng nội địa và VAT hàng nhập khẩu);

· Thuế nhập khẩu (không bao gồm VAT hàng nhập khẩu) là thuế đánh vào hàng hóa sản xuất ở nước ngoài nhưng được đưa vào sử dụng trong nước. Thuế nhập khẩu gồm:





+ Thuế nhập khẩu

+ Thuế hàng nhập khẩu (không phải VAT) là thuế đánh vào hàng nhập khẩu như: thuế doanh thu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế đánh vào các dịch vụ đặc biệt, thuế lợi nhuận độc quyền nhập khẩu, thuế do đa tỷ giá hối đoái.

· Thuế xuất khẩu;

· Thuế sản phẩm khác còn lại ( thuế doanh thu, thuế khoán, thuế tiêu thụ đặc biệt, …)

+ Thuế sản xuất khác là thuế mà đơn vị sản xuất phải nộp cho Nhà nước để tiến hành hoạt động sản xuất, không đánh trên sản phẩm hay lợi nhuận tạo ra. Khác với thuế sản phẩm, thuế sản xuất khác không tỷ lệ thuận với sản phẩm được tiêu thụ. Thuế sản xuất khác bao gồm thuế đánh vào quyền sở hữu hay quyền sử dụng đất đai, nhà xưởng, tài sản khác dùng trong sản xuất. 

Thuế sản xuất khác gồm: 

· Thuế môn bài; 

· Thuế sử dụng đất nông nghiệp; 

· Tiền thuê đất; 

· Thuế tài nguyên,

· …

Sơ đồ 2: Các loại thuế trong sản xuất và phân phối sản phẩm
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3. Trợ cấp sản xuất

3.1. Khái niệm

Trợ cấp sản xuất là khoản chuyển nhượng một chiều của Nhà nước cho các doanh nghiệp. Trợ cấp sản xuất hiểu theo nghĩa ngược với thuế sản xuất và làm tăng giá trị thặng dư của doanh nghiệp. 

3.2. Phân loại
Trợ cấp sản xuất bao gồm trợ cấp sản phẩm và trợ cấp sản xuất khác.

- Trợ cấp sản phẩm là trợ cấp tính trên một đơn vị hàng hoá và dịch vụ khi chúng được tạo ra hoặc nhập khẩu.Trợ cấp sản phẩm gồm có trợ cấp nhập khẩu, trợ cấp xuất khẩu và trợ cấp sản phẩm khác. 

- Trợ cấp sản xuất khác là trợ cấp mà đơn vị sản xuất nhận được từ nhà nước khi tiến hành hoạt động sản xuất, không tính trên sản phẩm sản xuất ra, (ví dụ: trợ cấp quỹ lương hoặc lực lượng lao động, trợ cấp làm giảm ô nhiễm môi trường …).
Sơ đồ 3: Các loại trợ cấp trong sản xuất và phân phối sản phẩm
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II. GIÁ TRỊ SẢN XUẤT THEO GIÁ CƠ BẢN

Khái niệm giá trị sản xuất

1. Khái niệm

Giá trị sản xuất là toàn bộ giá trị của những sản phẩm vật chất và dịch vụ do các cơ sở sản xuất thuộc tất cả các ngành kinh tế tạo ra trong một thời gian nhất định (quí hoặc năm).
Giá trị sản xuất chỉ tính đối với sản phẩm do cơ sở sản xuất ra dùng cho đơn vị khác, không tính cho sản phẩm chu chuyển nội bộ trong các công đoạn sản xuất của cơ sở (không kể ngành Nông nghiệp). Thu do chênh lệch giá không tính vào giá trị sản xuất, song trợ cấp sản xuất được tính vào giá trị sản xuất. Mức độ tính trùng chỉ tiêu giá trị sản xuất phụ thuộc vào mức độ chuyên môn hóa sản xuất và mức độ chi tiết của phân ngành kinh tế.




Giá trị sản xuất có thể được tính theo giá cơ bản; khi không có điều kiện từ nguồn thông tin, chế độ hạch toán về kế toán không phù hợp thì giá trị sản xuất có thể tính theo giá người sản xuất.



2. Các yếu tố cấu thành giá trị sản xuất 



Giá trị sản xuất theo giá cơ bản bao gồm các yếu tố cơ bản: 



- Chi phí trung gian;



- Thu nhập của người lao động; 



- Khấu hao tài sản cố định; 



- Thặng dư sản xuất. 



Ngoài ra, giá trị sản xuất theo giá cơ bản bao gồm thuế sản xuất khác và trợ cấp sản xuất còn giá trị sản xuất theo giá người sản xuất bao gồm cả thuế sản phẩm không phải VAT nhưng không bao gồm trợ cấp sản phẩm. Giá trị sản xuất theo giá cơ bản không bao gồm thuế VAT hoặc thuế tương tự được khấu trừ.



Các thành phần cấu thành giá trị sản xuất theo giá cơ bản được thể hiện ở các sơ đồ dưới đây:




- Giá trị sản xuất theo giá cơ bản:
	Chi phí trung gian
	Thu nhập của người lao động
	Khấu hao TSCĐ
	Thặng dư sản xuất
	Thuế sản xuất khác 
	Trợ cấp sản xuất khác
	Trợ cấp sản phẩm

	Chi phí vật chất
	Chi phí dịch vụ
	Tiền lương bằng tiền
	Tiền lương bằng hiện vật
	Bảo hiểm xã hội, BH y tế 
	…
	
	
	Thuế môn bài
	Thuế sử dụng đất NN
	Tiền thuế đất
	…
	
	


3. Sự cần thiết tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản

Giá trị sản xuất của các hàng hóa và dịch vụ được hạch toán và đánh giá trong quá trình sản xuất và có thể được tính theo giá cơ bản và giá người sản xuất. Tuy nhiên, chỉ tính giá trị sản xuất theo giá người sản xuất khi không thể tính được theo giá cơ bản với những lý do sau đây:
- Tính GO theo giá cơ bản nhằm thực hiện đúng quy định của Thống kê Liên hợp quốc, đảm bảo tính so sánh quốc tế.
- Giá cơ bản không bao gồm VAT và các loại thuế sản phẩm nên việc tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản thuận tiện hơn nhiều so với tính theo giá trị sản xuất theo giá người sản xuất vì trong nhiều trường hợp thông tin về thuế VAT thu được từ doanh nghiệp không phản ánh đúng thuế thực tế phải nộp tương ứng với quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong kỳ.

-  Giá cơ bản đo lường khoản tiền người sản xuất thực sự thu được nên đó là mức giá gần nhất liên quan tới quyết định của người sản xuất. 

-  Khi tính GO theo giá cơ bản, thuế sản phẩm được coi như là người mua trực tiếp nộp cho nhà nước thay vì nằm trong mức giá trả cho người sản xuất và ngược lại;

- Các khoản trợ cấp sản phẩm được coi là người mua nhận trực tiếp từ Nhà nước chứ không phải thông qua người người sản xuất. 
C. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH GO, IC, VA & GRDP
I. Giá trị sản xuất (GO) theo giá thực tế (hiện hành): được tính theo một số phương pháp sau:
1. Phương pháp tính trực tiếp từ sản lượng sản phẩm

Phương pháp này được áp dụng cho tính GO của ngành nông nghiệp. Công thức tính như sau:
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Trong đó:

GO: Giá trị sản xuất 

Qi: Sản lượng sản phẩm i
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i

: Đơn giá sản xuất bình quân của sản phẩm i (ở đây, đơn giá không bao gồm thuế sản phẩm nhưng bao gồm trợ cấp sản xuất)

n: Số lượng sản phẩm 

i: Sản phẩm thứ i

 (nhưng theo quy định mới hiện nay của Vụ TK Nông nghiệp – Tổng cục Thống kê thì tính GO nông nghiệp theo giá thực tế = GO nông nghiệp giá so sánh 2010 nhân (X) chỉ số giá SX nông, lâm và thủy sản theo theo loại cây, nhóm cây (PPI_NN) dùng chỉ số giá nông nghiệp ở phụ lục 02.
2. Phương pháp tính từ doanh thu tiêu thụ:


Phương pháp này thường được áp dụng cho các ngành hoạt động sản xuất dễ dàng thu được thông tin về doanh thu như: công nghiệp khai khoáng, công nghiệp chế biến chế tạo và các ngành dịch vụ (ngoại trừ bán buôn, bán lẻ; hoạt động ngân hàng, bảo hiểm; hoạt động kinh doanh bất động sản)
	GO
	=
	Doanh thu thuần về bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ (ở đây doanh thu không bao gồm thuế ản phẩm)
	+
	Trợ cấp sản xuất (nếu có)
	+
	Chênh lệch cuối kỳ, đầu kỳ của thành phẩm tồn kho, hàng gửi đi bán, sản phẩm DD và các chi phi DD còn lại (Cuối kỳ - đầu kỳ)


3. Phương pháp tính từ doanh thu bán hàng và trị giá vốn hàng bán ra:


Phương pháp này áp dụng cho ngành bán buôn, bán lẻ; hoạt động kinh doanh bất động sản

	GO
	=
	Doanh thu thuần bán buôn hoặc bán lẻ
	-
	Trị giá vốn hàng bán ra hoặc trị giá vốn hàng chuyển bán, hoặc chi phí từ các khoản chi hộ khách hàng
	+
	Trợ cấp sản xuất (nếu có)


4. Phương pháp tính từ các yếu tố chi phí sản xuất:


Đây là cách tính có thể áp dụng cho hầu hết các ngành hoạt động. Tuy nhiên, để áp dụng được cách tính này cần có được thông tin về chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và trợ cấp sản xuất (nếu có)
	GO
	=
	Tổng chi phí sản xuất
	+
	Lợi nhuận
	+
	Trợ cấp sản xuất (nếu có)


5. Phương pháp tính riêng cho hoạt động sản xuất kinh doanh đặc thù (hoạt động kinh doanh tiền tệ, bảo hiểm)

+ Đối với ngân hàng

	GO hoạt động ngân hàng
	=
	GO dịch vụ thẳng
	+
	GO dịch vụ ngầm


Trong đó:
	GO dịch vụ thẳng
	=
	Doanh thu phí dịch vụ phục vụ khách hàng (không báo gồm thuế sản phẩm)


	GO dịch vụ ngầm
	=
	Thu nhập sở hữu phải thu
	-
	Tổng tiền lãi phải trả


+ Đối với bảo hiểm

	GO
	=
	Phí bảo hiểm
	-
	Bồi thường bảo hiểm 
	-
	Dự phòng phí
	+
	Thu nhập do đầu tư


II. Chi phí trung gian (IC):

Chi phí trung gian là một bộ phận cấu thành của GO, bao gồm toàn bộ chi phí về sản phẩm vật chất và dịch vụ cho sản xuất được hạch toán vào giá thành sản phẩm, Chi phí trung gian phải là kết quả sản xuất do các ngành sản xuất ra hoặc nhập khẩu từ nước ngoài. Công thức:
	Chi phí trung gian (IC)
	=
	Giá trị sản xuất 

(GO)
	X
	Hệ số IC/GO

(phụ lục 01)


Hoặc

	Chi phí trung gian (IC)
	=
	Giá trị sản xuất 

(GO)
	-
	Giá trị tăng thêm (VA)


Chi phí trung gian luôn được tính theo giá người mua, nghĩa là bao gồm cả phí vận tải và thương mại và các loại chi phí khác do đơn vị sản xuất chi trả để đưa nguyên, nhiên liệu vào sản xuất.

Các yếu tố cấu thành Chi phí trung gian

* Chi phí sản phẩm vật chất gồm:

- Nguyên vật liệu chính, phụ;

- Nhiên liệu, khí đốt;

- Chi phí công cụ sản xuất nhỏ, vật rẻ tiền mau hỏng;

- Chi phí sản phẩm vật chất khác.

* Chi phí dịch vụ gồm:

- Điện, nước;

- Vận tải;

- Bưu điện;

- Bảo hiểm;

- Dịch vụ ngân hàng;

- Dịch vụ pháp lý;

- Dịch vụ quảng cáo;

- Chi phí dịch vụ khác.

III. Giá trị tăng thêm (VA):

Giá trị tăng thêm là giá trị mới của hàng hoá và dịch vụ tạo ra từ quá trình sản xuất trong một ngành kinh tế.

Giá trị tăng thêm là hiệu số giữa giá trị sản xuất và chi phí trung gian 
	Giá trị tăng thêm 
(VA)
	=
	Giá trị sản xuất 

(GO)
	-
	Chi phí trung gian (IC)


Hoặc
	Giá trị tăng thêm 

(VA)
	=
	Giá trị sản xuất 

(GO)
	X
	(1 - Hệ số IC/GO/100)

(phụ lục 01)


VA luôn được tính theo giá người mua, GO được tính theo giá cơ bản, GO được tính theo giá nào thì VA được tính theo giá đó
	Giá trị tăng thêm 

(VA theo giá cơ bản)
	=
	Giá trị sản xuất 

(GO theo giá cơ bản)
	-
	Chi phí trung gian (IC)


Giá trị tăng thêm theo giá cơ bản bao gồm tất cả các loại trợ cấp (trợ cấp sản phẩm và trợ cấp sản xuất khác) nhưng không bao gồm tất cả các loại thuế sản phẩm.

Các yếu tố cấu thành của giá trị tăng thêm 
Cũng như giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm có thể tính theo giá cơ bản hoặc giá người sản xuất, giá trị sản xuất tính theo giá nào thì đòi hỏi giá trị tăng thêm tính theo giá đó. 

Giá trị tăng thêm theo giá cơ bản bao gồm các yếu tố sau:

- Thu nhập của người lao động gồm tiền lương, tiền công (kể cả trả công bằng sản phẩm đối với công việc được thực hiện); các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, và các khoản chi hỗ trợ khác cho người lao động tính vào chi phí sản xuất và không phải trích ra từ các quỹ độc lập của đơn vị.

- Thuế sản xuất khác là thuế đánh vào quá trình sản xuất của đơn vị sản xuất kinh doanh. Ở Việt Nam thuế sản xuất khác gồm: thuế môn bài, thuế môi trường, thuế tài nguyên, ... và các khoản lệ phí coi như thuế (ví dụ: lệ phí trước bạ, lệ phí liên quan đến sản xuất kinh doanh, ….). Trợ cấp sản xuất luôn có trong giá cơ bản. Trợ cấp sản xuất gồm có trợ cấp sản xuất khác và trợ cấp sản phẩm.
- Khấu hao tài sản cố định là số tiền trích khấu hao cơ bản tài sản cố định ở đơn vị phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh.

- Giá trị thặng dư /Thu nhập hỗn hợp

+ Giá trị thặng dư: gồm lợi tức thuần từ hoạt động kinh doanh, lãi trả tiền vay ngân hàng, chi mua bảo hiểm tài sản.

+ Thu nhập hỗn hợp: chỉ tiêu này chỉ xuất hiện đối với trường hợp hộ kinh doanh cá thể do trong thực tế khó phân tách tiền lương, tiền công của chủ hộ và lao động là thành viên của hộ với giá trị thặng dư. 

IV. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 
 Khái niệm

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) là giá trị hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được tạo ra của nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định. Cụm từ “hàng hóa và dịch vụ cuối cùng” được hiểu theo nghĩa không tính giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ sử dụng ở các khâu trung gian trong quá trình sản xuất sản phẩm.

 Phương pháp tính

- GRDP được tính theo ba phương pháp: Phương pháp sản xuất, phương pháp thu nhập và phương pháp sử dụng.

GRDP luôn được tính theo giá người mua (hay giá sử dụng).

Theo phương pháp sản xuất, GRDP được tính từ VA giá cơ bản như sau:
	GDP
	=
	Tổng giá trị tăng thêm (VA) giá cơ bản
	+
	Tất cả các loại thuế sản phẩm
	-
	Tất cả các loại trợ cấp sản phẩm
	


Ở đây thuế sản phẩm và trợ cấp sản phẩm bao gồm cả thuế nhập khẩu và trợ cấp nhập khẩu.

V. Giá trị sản xuất theo giá so sánh 2010 (dùng chỉ số giá ở phụ lục 03):


Có 2 phương pháp để tính chỉ tiêu giá trị sản xuất

- Phương pháp 1: đánh giá trực tiếp từ lượng và giá theo từng sản phẩm của năm gốc (sử dụng bảng giá cố định). Được tính bằng cách lấy khối lượng sản phẩm của năm cần tính nhân với đơn giá sản phẩm của năm 2010.
	Giá trị sản xuất theo giá 2010
	=
	Khối lượng sản xuất năm báo cáo
	X
	Đơn giá sản xuất bình quân năm 2010


(Áp dụng cho ngành Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản)

- Phương pháp 2: phương pháp giảm phát. Dùng chỉ số giá phù hợp để loại trừ biến động về giá trong các chỉ tiêu theo giá thực tế của năm cần tính chuyển về giá so sánh năm gốc 2010
	Giá trị sản xuất năm báo cáo theo giá so sánh 2010
	=
	Giá trị sản xuất năm báo cáo theo giá hiện hành

	
	
	Chỉ số giá sản xuất (hay chỉ số giá tiêu dùng) năm báo cáo so với năm 2010


1. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng năm báo cáo theo giá so sánh năm gốc 2010 (
[image: image5.wmf]2010
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) được tính theo công thức như sau:
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 = 
	Giá trị sản xuất năm báo cáo

theo giá hiện hành
	

	
	Chỉ số giá tương ứng năm báo cáo

so với năm gốc 2010
	


Khi tính toán cụ thể cần lưu ý:

- Đối với giá trị sản xuất ngành công nghiệp: Sử dụng chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng công nghiệp năm báo cáo so với năm gốc 2010.

- Đối với giá trị sản xuất ngành xây dựng: Sử dụng chỉ số giá tiêu dùng năm báo cáo so với năm gốc 2010 của nhóm vật liệu xây dựng.

2. Giá trị sản xuất thương nghiệp bán buôn

Giá trị sản xuất thương nghiệp bán buôn năm báo cáo theo giá so sánh năm gốc 2010 (
[image: image7.wmf]2010
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) được tính theo công thức như sau:
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 = 
	Doanh số bán buôn năm báo cáo theo giá so sánh năm gốc 2010
	-
	Trị giá vốn hàng bán ra năm báo cáo theo giá so sánh năm gốc 2010
	


Trong đó:

	Doanh số bán buôn năm báo cáo theo giá so sánh năm gốc 2010
	=
	Doanh số bán buôn năm báo cáo theo giá hiện hành

	
	
	Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất năm báo cáo so với năm gốc 2010


	Trị giá vốn hàng bán ra năm báo cáo theo giá so sánh năm gốc 2010
	=
	Trị giá vốn háng bán ra năm báo cáo theo giá hiện hành

	
	
	Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất năm báo cáo so với năm gốc 2010


3. Giá trị sản xuất thương nghiệp bán lẻ 

Giá trị sản xuất thương nghiệp bán lẻ năm báo cáo theo giá so sánh năm gốc 2010 (
[image: image9.wmf]2010
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) được tính theo công thức như sau:
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	=
	Tổng mức bán lẻ năm báo cáo theo giá so sánh năm gốc 2010
	-
	Trị giá vốn hàng bán ra năm báo cáo theo giá hiện hành
	

	
	
	
	
	Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất năm báo cáo so với năm gốc 2010
	


Trong đó:

	Tổng mức bán lẻ năm báo cáo theo giá so sánh năm gốc 2010
	=
	Tổng mức bán lẻ năm báo cáo

theo giá hiện hành

	
	
	Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm

báo cáo so với năm gốc 2010


4. Giá trị sản xuất của các ngành: (i) sửa chữa ôtô, mô tô xe máy và xe có động cơ khác; (ii) dịch vụ lưu trú; (iii) dịch vụ ăn uống; (iv) thông tin và truyền thông; (v) nhà ở tự có tự ở; (vi) hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ; (iii) hoạt động của Đảng cộng sản tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc; (vii) giáo dục và đào tạo; (viii) y tế và hoạt động cứu trợ xã hội; (ix) nghệ thuật, vui chơi và giải trí

Giá trị sản xuất năm báo cáo theo giá so sánh năm gốc 2010 của các ngành nêu trên (GTSXSS2010) được tính theo công thức như sau:

	GTSXSS2010
	=
	Giá trị sản xuất năm báo cáo

theo giá hiện hành
	

	
	
	Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hoặc chỉ số giá sản xuất dịch vụ (PPI-S) bình quân năm báo cáo so với năm gốc 2010 của nhóm hàng hóa, dịch vụ tương ứng
	


Khi tính toán cụ thể cần lưu ý:

- Đối với giá trị sản xuất sửa chữa ô tô, mô tô xe máy và xe có động cơ khác: Sử dụng Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm báo cáo so với năm gốc 2010 của nhóm dịch vụ sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình, sửa chữa phương tiện đi lại.

- Đối với giá trị sản xuất dịch vụ lưu trú: Sử dụng chỉ số giá sản xuất dịch vụ (PPI-S) bình quân năm báo cáo so với năm gốc 2010 của nhóm khách sạn, nhà trọ.

- Đối với giá trị sản xuất dịch vụ ăn uống: Sử dụng chỉ số giá sản xuất dịch vụ (PPI-S) bình quân năm báo cáo so với năm gốc 2010 của nhóm hàng ăn, dịch vụ ăn uống và đồ uống, hút.

- Đối với giá trị sản xuất thông tin và truyền thông: Sử dụng chỉ số giá sản xuất dịch vụ (PPI-S) năm báo cáo so với năm 2010 của ngành thông tin truyền thông.

- Đối với giá trị sản xuất nhà ở tự có tự ở: Sử dụng chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm báo cáo so với năm gốc 2010 của nhóm nhà ở thuê.

- Đối với giá trị sản xuất hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ: Sử dụng chỉ số giá sản xuất dịch vụ (PPI-S) bình quân năm báo cáo so với năm gốc 2010.

- Đối với giá trị sản xuất hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị- xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng; bảo đảm xã hội bắt buộc: Sử dụng chỉ số giá tiêu dùng chung bình quân năm báo cáo so với năm gốc 2010.

- Đối với giá trị sản xuất hoạt động cứu trợ xã hội không tập trung: Sử dụng chỉ số giá tiêu dùng chung bình quân năm báo cáo so với năm gốc 2010.

- Đối với giá trị sản xuất nghệ thuật, vui chơi và giải trí: Sử dụng chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm báo cáo so với năm gốc 2010 của nhóm văn hóa, thể thao và giải trí.

5. Giá trị sản xuất vận tải hàng hóa, hành khách 

Giá trị sản xuất vận tải hàng hóa, hành khách năm báo cáo theo giá so sánh năm gốc (
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) được tính theo công thức như sau:
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	=
	Giá trị sản xuất năm báo cáo theo giá hiện hành của phần vận tải tương ứng theo ngành đường
	

	
	
	Chỉ số giá cước vận tải (TPI) tương ứng theo ngành đường bình quân năm báo cáo so với năm gốc 2010
	


Khi tính toán cụ thể cần lưu ý:

- Đối với giá trị sản xuất vận tải hàng hóa: Sử dụng giá trị sản xuất vận tải hàng hóa và chỉ số giá cước vận tải hàng hóa năm báo cáo so với năm gốc 2010.

- Đối với giá trị sản xuất vận tải hành khách: Sử dụng giá trị sản xuất vận tải hành khách và chỉ số giá cước vận tải hành khách năm báo cáo so với năm gốc 2010.
6. Giá trị sản xuất của các ngành: (i) kinh doanh bất động sản không kể giá trị nhà ở tự có tự ở; (ii) hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; (iv) chuyên môn khoa học và công nghệ; (v) làm thuê các công việc trong hộ gia đình; (vi) các tổ chức và các cơ quan quốc tế; và (vii) hoạt động dịch vụ khác
Giá trị sản xuất năm báo cáo theo giá so sánh năm gốc 2010 của các ngành nêu trên (GTSXSS2010) được tính theo công thức như sau:
	GTSXSS2010
	=
	Giá trị sản xuất năm báo cáo

theo giá hiện hành
	

	
	
	Chỉ số giá sản xuất dịch vụ (PPI-S) bình quân năm báo cáo so với năm gốc 2010
	


VI. Chi phí trung gian
	Chi phí trung gian năm báo cáo theo giá SS 2010 
	=
	Chi phí trung gian năm báo cáo theo giá hiện hành
	X
	Giá trị sản xuất năm báo cáo theo giá SS 2010 

	
	
	Giá trị sản xuất năm báo cáo theo giá hiện hành
	
	


Hoặc
	Chi phí trung gian theo giá so sánh năm gốc 2010
	=
	Chi phí trung gian năm báo cáo

theo giá hiện hành

	
	
	Chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất của năm báo cáo so với năm gốc 2010


VII. Giá trị tăng thêm
	Giá trị tăng thêm năm báo cáo theo giá SS 2010 
	=
	Giá trị sản xuất năm báo cáo theo giá SS 2010 
	-
	Chi phí trung gian năm báo cáo theo giá SS 2010


VIII. Tổng sản phẩm trên địa bàn:
Tổng sản phẩm trên địa bàn năm báo cáo so với năm gốc 2010 (GRDPSS2010) được tính như sau:

	GRDPSS2010
	=
	Tổng giá trị tăng thêm của các ngành theo giá so sánh năm gốc 2010
	+
	Tất các các loại thuế sản phẩm theo giá so sánh năm gốc 2010
	-
	Tất cả các loại trợ cấp sản phẩm theo giá so sánh năm gốc 2010


- Thuế nhập khẩu của năm báo cáo theo giá so sánh năm gốc 2010 được tính như sau:

	Thuế nhập khẩu năm báo cáo theo giá so sánh năm gốc 2010
	=
	Tổng giá trị nhập khẩu năm báo cáo theo giá so sánh năm gốc 2010
	X
	Thuế nhập khẩu năm báo cáo theo giá hiện hành

	
	
	
	
	Trị giá nhập khẩu năm báo cáo theo giá hiện hành


- Xuất, nhập khẩu hàng hóa theo giá so sánh năm gốc 2010 được tính như sau:

	Giá trị xuất, nhập khẩu hàng hóa theo giá so sánh năm gốc 2010
	=
	Giá trị xuất, nhập khẩu hàng hóa theo giá hiện hành năm báo cáo

	
	
	Chỉ số giá xuất, nhập khẩu hàng hóa năm báo cáo so với năm gốc 2010


IX. Giá trị sản xuất theo giá so sánh 1994:


1. Giá trị sản xuất

Chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá so sánh 1994 sử dụng hệ số của năm trước và được tính như sau

	Giá trị sản xuất năm báo cáo theo giá SS 1994  
	=
	Giá trị sản xuất năm báo cáo theo giá SS 2010

	
	
	k

	
	
	

	k 
	=
	Giá trị sản xuất năm trước theo giá SS 1994

	
	
	Giá trị sản xuất năm trước theo giá SS 2010


2. Chi phí trung gian

Chỉ tiêu chi phí trung gian sử dụng hệ số của năm trước và được tính như sau

	Chi phí trung gian năm báo cáo theo giá SS 1994 
	=
	Chi phí trung gian năm trước theo giá SS 1994 
	X
	Giá trị sản xuất năm báo cáo theo giá SS 1994 

	
	
	Giá trị sản xuất năm trước theo giá SS 1994 
	
	


3. Giá trị tăng thêm
	Giá trị tăng thêm năm báo cáo theo giá SS 1994 
	=
	Giá trị sản xuất năm báo cáo theo giá SS 1994 
	-
	Chi phí trung gian năm báo cáo theo giá SS 1994


4. Tổng sản phẩm trên địa bàn  (GRDP)
	GRDPSS1994
	=
	Tổng giá trị tăng thêm của các ngành theo giá so sánh năm 1994
	+
	Tất các các loại thuế sản phẩm theo giá so sánh năm 1994
	-
	Tất cả các loại trợ cấp sản phẩm theo giá so sánh năm 1994





D. CHUYỂN DÃY SỐ LIỆU GO TỪ GIÁ NGƯỜI SẢN XUẤT VỀ GIÁ CƠ BẢN 

1. Thực trạng tính giá trị sản xuất
Cho đến nay, chỉ tiêu giá trị sản xuất của các ngành kinh tế đã được tính toán thường xuyên (quý, năm) cho phạm vi cả nước, các tỉnh, thành phố nhưng chỉ công bố trên Niên giám Thống kê giá trị sản xuất của các ngành thuộc khu vực I và II. Giá trị sản xuất là thông tin đầu vào quan trọng phục vụ cho việc biên soạn GDP và GRDP theo phương pháp sản xuất ở cả trung ương và địa phương. Tuy nhiên, trong thời gian qua việc hướng dẫn và tính giá trị sản xuất chưa được thống nhất ở cả Trung ương và địa phương.

- Từ khi áp dụng SNA đến nay, các tài liệu hướng dẫn của Tổng cục Thống kê về phương pháp tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản hoàn toàn thống nhất với SNA1993 và SNA2008. Theo đó, giá trị sản xuất giá cơ bản không bao gồm bất cứ loại thuế sản phẩm nào nhưng bao gồm các loại trợ cấp sản xuất và bao gồm tất cả các yếu tố đầu vào tạo nên giá trị sản phẩm (xem sơ đồ các loại giá). Tuy nhiên, việc tính toán giá trị sản xuất theo giá cơ bản chỉ được ước tính cho những năm lập các bảng IO (trong bảng IO theo giá cơ bản). Bên cạnh đó, các chỉ tiêu về trợ cấp sản xuất gần như chưa được quan tâm do hạn chế về nguồn thông tin.

- Theo Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Chế độ báo cáo thống kê Tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phần “Tài khoản quốc gia” quy định giá trị sản xuất được tính theo giá cơ bản. Trong khi đó, cũng theo thông tư này giá trị sản xuất của các chuyên ngành Công nghiệp và Xây dựng được hướng dẫn tính toán không theo giá cơ bản và cũng không theo giá người sản xuất của SNA (bao gồm cả thuế VAT không được khấu trừ phát sinh phải nộp trong kỳ). 

- Trước khi có Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT, giá trị sản xuất của tất cả các ngành đều được tính toán theo “giá người sản xuất” theo hướng dẫn trong sách “Phương pháp biên soạn Hệ thống tài khoản quốc gia ở Việt Nam” của NXB Thống kê, 2003. Theo đó “giá người sản xuất” này gồm cả thuế VAT
.

Tóm lại, có thể nói, sau khi áp dụng thuế VAT ở Việt nam, GO đã được tính toán theo giá được gọi là “giá người sản xuất” nhưng không đúng với giá người sản xuất trong SNA1993 và SNA2008. Không nói đến nguyên, vật liệu của người đặt hàng và trợ cấp sản phẩm“giá người sản xuất” được tính toán trước đây khác biệt với giá cơ bản ở phần Thuế sản phẩm (gồm cả thuế VAT).  
	GO “giá người sản xuất”
	=
	GO giá   cơ bản
	+
	Thuế sản phẩm (gồm thuế VAT, XK, TTDB, doanh thu,…)


2. Phương án tính chuyển giá trị sản xuất từ “giá người sản xuất” về giá cơ bản

Theo công thức trên, giá trị sản xuất giá cơ bản được tính từ giá trị sản xuất “giá người sản xuất” như sau:
	GO giá 

cơ bản 
	=
	GO “giá người sản xuất”
	-
	Thuế sản phẩm (gồm thuế VAT, XK, TTDB, doanh thu,…) 


Như vậy, để tính chuyển giá trị sản xuất về giá cơ bản cần ước tính được Thuế sản phẩm.  Dựa vào Hệ số VA và các thành phần của nó (bao gồm cả Thuế sản phẩm) so với giá trị sản xuất theo kết quả điều tra tính toán các hệ số tài khoản quốc gia 2007 xây dựng được bảng hệ số Thuế sản phẩm so với giá trị sản xuất theo giá “người sản xuất” theo cho vùng (Phụ lục 01). 

Thuế sản phẩm không bao gồm trong giá trị sản xuất giá cơ bản của từng ngành nhưng lại bao gồm trong GDP/GRDP trên toàn bộ kinh tế hoặc trên địa bàn tỉnh, thành phố. Vì vậy, việc ước tính Thuế sản phẩm sẽ ảnh hưởng đến ước tính GDP/GRDP. Theo hướng dẫn trong Thông tư 08 nói trên, thông tin về tổng số Thuế sản phẩm (chia ra thuế Nhập khẩu, Thuế VAT, thuế SP khác và trợ cấp sản phẩm ) được khai thác từ các cơ quan Tài chính trong biểu Thu ngân sách trên địa bàn theo các loại thuế, không tách chi tiết theo ngành kinh tế. Để tính chuyển về giá cơ bản cần thống nhất việc tách thuế khỏi “giá người sản xuất” theo Tổng thuế sản phẩm trên địa bàn từ ngành Tài chính. Trên thực tế, thuế sản phẩm đánh vào các sản phẩm nông nghiệp rất thấp, do vậy quy ước không thực hiện tách Thuế sản phẩm khỏi giá trị sản xuất đối với các ngành sau đây: 

·  Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản; 

· Hoạt động của đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc;

·  Hoạt động chăm sóc, điều dưỡng tập trung;

·  Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung 

Ước tính giá trị sản xuất, GRDP giá cơ bản theo giá hiện hành và giá so sánh trên cơ sở tách thuế sản phẩm (không bao gồm thuế Nhập khẩu) khỏi giá trị sản xuất “giá người sản xuất” thực hiện theo các bước sau:   

Bước 1: Tách Thuế sản phẩm theo giá hiện hành

Tách thuế sản phẩm theo giá hiện hành của từng ngành bằng cách nhân giá trị sản xuất “giá người sản xuất” theo giá hiện hành  của từng ngành với tỷ lệ Thuế sản phẩm so với giá trị sản xuất “giá người sản xuất” của từng ngành, từng vùng (Phụ lục 01).

Bước 2: Ước tính cơ cấu Thuế sản phẩm theo ngành

Tính cơ cấu Thuế sản phẩm trên địa bàn của từng ngành so với tổng số từ kết quả tính toán Thuế sản phẩm cho từng ngành và tổng số ở bước 1.

Bước 3:  Phân bổ tổng Thuế sản phẩm từ cơ quan Tài chính theo ngành kinh tế

Phân bổ tổng sốThuế sản phẩm (không bao gồm thuế Nhập khẩu) trên địa bàn từ biểu thu Ngân sách trên địa bàn của cơ quan Tài chính cho các ngành kinh tế theo cơ cấu ước tính ở bước 2.

Bước 4. Tính giá trị sản xuất giá cơ bản theo giá hiện hành và so sánh

Giá trị sản xuất giá cơ bản theo giá hiện hành của từng ngành được ước tính bằng cách lấy giá trị sản xuất “giá người sản xuất” theo giá hiện hành trừ Thuế sản phẩm theo giá hiện hành của ngành tương ứng vừa được ước tính ở bước 3.

Giá trị sản xuất cơ bản giá so sánh được ước tính từ giá trị sản xuất cơ bản giá hiện hành và chỉ số giảm phát giá trị sản xuất tương ứng (chỉ số PPI, CPI).

Bước 5: Tính VA cơ bản giá hiện hành và giá so sánh

VA giá cơ bản giá hiện hành và so sánh được ước tính theo phương pháp giảm phát một lần từ giá trị sản xuất cơ bản giá hiện hành và Hệ số IC/GO giá cơ bản năm 2007 theo vùng (Phụ lục 01).

Bước 6: Ước tính Thuế sản phẩm theo giá so sánh

Thuế sản phẩm giá so sánh theo ngành được ước tính từ Thuế sản phẩm giá hiện hành (kết quả bước 3) và chỉ số giảm phát của VA giá cơ bản của các ngành tương ứng.

Thuế sản phẩm giá so sánh theo ngành cũng có thể được ước tính từ VA cơ bản giá so sánh nhân với tỷ lệ của Thuế sản phẩm giá hiện hành so với VA cơ bản giá hiện hành.

Bước 7: Tính thuế nhập khẩu theo giá so sánh

Thuế nhập khẩu theo giá so sánh được tính bằng thuế nhập khẩu theo giá hiện hành và chỉ số giá nhập khẩu của cả nước.

Bước 8: Tính GRDP theo giá hiện hành/ so sánh

GRDP theo giá hiện hành / so sánh của toàn bộ nền kinh tế bằng cách lấy tổng VA cơ bản theo giá hiện hành / so sánh cộng với tổng Thuế sản phẩm giá hiện hành từ cơ quan Tài chính/ giá so sánh (tính toán ở bước 6) và tổng thuế nhập khẩu theo giá hiện hành/so sánh.
Trên đây là những nội dung cơ bản hướng dẫn tính toán GO, IC, VA và GRDP trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc đề nghị liên hệ trực tiếp Phòng TK Tổng hợp – Cục Thống kê Lâm Đồng (063.3825016) để giải thích. 
	Phụ lục 01:  Tỷ lệ Thuế sản phẩm so với GO theo "giá người sản xuất" và Hệ số IC so với GO theo giá cơ bản của tỉnh Lâm Đồng

	                                                                                                                 Đơn vị tính: Lần


	Mã ngành
	Tên ngành kinh tế
	Tỷ lệ Thuế sản phẩm so với GO theo "giá người sản xuất"
	Hệ số IC so với GO theo giá cơ bản

	
	
	
	

	
	
	
	

	A
	C
	1
	2

	
	Tổng số
	
	

	
	Phân theo ngành cấp I
	
	

	A
	Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản
	0.032
	0.452

	B
	Khai khoáng
	0.026
	0.488

	C
	Công nghiệp chế biến, chế tạo
	0.021
	0.750

	D
	Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí
	0.079
	0.160

	E
	Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải
	0.018
	0.260

	F
	Xây dựng
	0.040
	0.711

	G
	Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác
	0.178
	0.271

	H
	Vận tải kho bãi
	0.022
	0.544

	I
	Dịch vụ lưu trú và ăn uống
	0.066
	0.435

	J
	Thông tin và truyền thông
	0.014
	0.324

	K
	Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm
	0.000
	0.158

	L
	Hoạt động kinh doanh bất động sản
	0.062
	0.191

	M
	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ
	0.037
	0.407

	N
	Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ
	0.042
	0.407

	O
	Hoạt động của đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc
	0.000
	0.266

	P
	Giáo dục và đào tạo
	0.000
	0.342

	Q
	Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội
	0.000
	0.491

	R
	Nghệ thuật, vui chơi và giải trí
	0.129
	0.442

	S
	Hoạt động dịch vụ khác
	0.030
	0.438

	T
	Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình
	0.000
	0.000

	U
	Hoạt động của các tổ chức và cơ quan  quốc tế
	0.000
	0.279

	
	Phân theo ngành cấp II
	
	

	1
	Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
	0.004
	0.480

	2
	Lâm nghiệp và hoạt dộng dịch vụ có liên quan
	0.056
	0.416

	3
	Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản
	0.000
	0.412

	5
	Khai thác than cứng và than non
	0.000
	0.000

	6
	Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên
	0.000
	0.000

	7
	Khai thác quặng kim loại
	0.044
	0.316

	8
	Khai khoáng khác
	0.027
	0.493

	9
	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng
	0.034
	0.789

	10
	Sản xuất chế biến thực phẩm
	0.024
	0.801

	11
	Sản xuất đồ uống
	0.107
	0.617

	12
	Sản xuất sản phẩm thuốc lá
	0.365
	0.796

	13
	Dệt
	0.017
	0.651

	14
	Sản xuất trang phục
	0.004
	0.685

	15
	Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan
	0.009
	0.681

	16
	Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện
	0.038
	0.779

	17
	Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy
	0.030
	0.744

	18
	In, sao chép bản ghi các loại
	0.017
	0.669

	19
	Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế
	0.006
	0.767

	20
	Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất
	0.035
	0.793

	21
	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
	0.019
	0.729

	22
	Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic
	0.001
	0.810

	23
	Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác
	0.048
	0.654

	24
	Sản xuất kim loại
	0.016
	0.800

	25
	Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)
	0.016
	0.800

	26
	Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học
	0.008
	0.857

	27
	Sản xuất thiết bị điện
	0.000
	0.670

	28
	Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu
	0.004
	0.883

	29
	Sản xuất xe có động cơ
	0.008
	0.611

	30
	Sản xuất phương tiện vận tải khác
	0.031
	0.772

	31
	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
	0.027
	0.712

	32
	Công nghiệp chế biến, chế tạo khác
	0.002
	0.716

	33
	Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị
	0.002
	0.832

	35
	Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí
	0.078
	0.162

	36
	Khai thác, xử lý và cung cấp nước
	0.019
	0.219

	37
	Thoát nước và xử lý nước thải
	0.017
	0.315

	38
	Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu
	0.017
	0.315

	39
	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
	0.017
	0.315

	41
	Xây dựng nhà các loại
	0.033
	0.745

	42
	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng
	0.049
	0.707

	43
	Hoạt động xây dựng chuyên dụng
	0.011
	0.657

	45
	Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác
	0.152
	0.306

	46
	Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
	0.197
	0.186

	47
	Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
	0.169
	0.347

	49
	Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống
	0.018
	0.563

	50
	Vận tải đường thủy
	0.008
	0.402

	51
	Vận tải hàng không
	0.017
	0.778

	52
	Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải
	0.058
	0.376

	53
	Bưu chính và chuyển phát
	0.006
	0.543

	55
	Dịch vụ lưu trú
	0.066
	0.326

	56
	Dịch vụ ăn uống
	0.066
	0.692

	58
	Hoạt động xuất bản
	0.019
	0.709

	59
	Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc
	0.010
	0.504

	60
	Hoạt động phát thanh, truyền hình
	0.015
	0.310

	61
	Viễn thông
	0.014
	0.297

	62
	Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính
	0.001
	0.266

	63
	Hoạt động dịch vụ thông tin
	0.001
	0.266

	64
	Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
	0.000
	0.167

	65
	Bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc)
	0.001
	0.308

	66
	Hoạt động tài chính khác
	0.001
	0.211

	68
	Hoạt động kinh doanh bất động sản
	0.062
	0.191

	69
	Hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán
	0.021
	0.333

	70
	Hoạt động của  trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý
	0.033
	0.392

	71
	Hoạt động kiến trúc; kiểm tra và phân tích kỹ thuật
	0.069
	0.268

	72
	Nghiên cứu khoa học và phát triển
	0.000
	0.323

	73
	Quảng cáo và nghiên cứu thị trường
	0.054
	0.696

	74
	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác
	0.018
	0.519

	75
	Hoạt động thú y
	0.000
	0.297

	77
	Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình; cho thuê tài sản vô hình phi tài chính
	0.032
	0.296

	78
	Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm
	0.038
	0.447

	79
	Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
	0.038
	0.447

	80
	Hoạt động điều tra bảo đảm an toàn
	0.015
	0.095

	81
	Hoạt động dịch vụ liên quan đến khu nhà,công trình và cảnh quan
	0.071
	0.294

	82
	Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác
	0.000
	0.450

	84
	Hoạt động của đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc
	0.000
	0.266

	85
	Giáo dục và đào tạo
	0.000
	0.342

	86
	Hoạt động y tế
	0.000
	0.495

	87
	Hoạt động chăm sóc, điều dưỡng tập trung
	0.000
	0.363

	88
	Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung
	0.000
	0.363

	90
	Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
	0.000
	0.361

	91
	Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác
	0.000
	0.361

	92
	Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc
	0.162
	0.460

	93
	Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí
	0.051
	0.406

	94
	Hoạt động của các hiệp hội, tổ chức khác
	0.000
	0.409

	95
	Sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đình
	0.094
	0.507

	96
	Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác
	0.094
	0.507

	97
	Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình
	0.000
	0.000

	98
	Hoạt động sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình
	0.000
	0.000

	99
	Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế
	0.000
	0.279


	Phụ lục 02:  Chỉ số giá bán sản phẩm của người SX hàng nông, lâm và thủy sản so với năm 2010 của Lâm Đồng

	                                                                                                                 Đơn vị tính: %


	Mã ngành
	Tên ngành kinh tế
	Năm 2011 so với năm 2010
	Năm 2012 so với năm 2010
	Năm 2013 so với năm 2010

	A
	C
	1
	2
	3

	0
	CHỈ SỐ GIÁ CHUNG
	143,96
	150,48
	152,13

	01
	I. NÔNG NGHIỆP
	145,03
	151,49
	152,95

	011
	1. SẢN PHẨM TỪ CÂY HÀNG NĂM
	126,78
	142,53
	153,92

	0111
	1/ Thóc
	138,21
	143,89
	143,45

	0112
	2/ Ngô và cây lương thực có hạt khác
	146,77
	167,98
	186,01

	0113
	3/ Củ có chất bột
	152,40
	160,36
	174,39

	0114
	4/ Mía
	135,15
	127,88
	127,15

	0115
	5/ Thuốc lá, thuốc lào
	
	
	

	0116
	6/ Sản phẩm từ cây lấy sợi
	
	
	

	0117
	7/ Hạt chứa dầu
	118,39
	134,31
	138,64

	01172
	Trong đó: + Lạc
	127,73
	144,86
	147,37

	0118
	8/ Rau, đậu, hoa cây cảnh
	106,21
	109,31
	125,20

	01181
	Trong đó: + Rau các loại
	105,63
	112,62
	132,47

	0119
	9/ Sản phẩm từ cây hàng năm khác
	
	
	

	012
	2. SẢN PHẨM TỪCÂY LÂU NĂM
	166,71
	158,38
	153,45

	0121
	10/ Sản phẩm cây ăn quả
	109,22
	130,60
	151,73

	0122
	11/ Quả chứa dầu
	
	
	

	0123
	12/ Hạt điều
	159,70
	155,30
	143,13

	0124
	13/  Hồ tiêu
	204,51
	239,88
	233,44

	0125
	14/ Cao su
	
	
	

	0126
	15/ Cà phê
	171,90
	151,47
	145,30

	0127
	16/ Cây chè
	119,95
	127,21
	147,62

	0128
	17/ Gia vị , Dược liệu
	
	
	

	0129
	18/ Sản phẩm từ cây lâu năm khác
	135,15
	125,32
	131,64

	014
	3. SẢN PHẨM TỪ CHĂN NUÔI
	135,04
	141,38
	146,63

	0141
	19/ Gia súc
	139,10
	144,94
	149,70

	01411
	Trong đó: + Trâu
	116,83
	135,16
	185,18

	01412
	+ Bò
	116,83
	143,54
	192,18

	01415
	+ Lợn
	144,55
	145,70
	135,56

	0146
	20/ Gia cầm
	122,05
	125,56
	128,02

	01462
	Trong đó: + Gà
	121,36
	123,60
	126,31

	01463
	+ Vịt, ngan, ngỗng
	127,03
	139,19
	138,04

	0149
	21/ Sản phẩm chăn nuôi khác
	122,08
	145,43
	161,37

	016
	4. DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
	105,91
	120,09
	121,35

	0161
	22/ Dịch vụ trồng trọt
	105,91
	120,09
	121,35

	02
	II. LÂM NGHIỆP
	105,72
	122,08
	129,40

	021
	5. TRỒNG RỪNG VÀ CHĂM SÓC RỪNG
	103,95
	104,22
	104,07

	0210
	23/ Trồng và nuôi rừng
	103,95
	104,22
	104,07

	022
	6. LÂM SẢN KHAI THÁC
	105,83
	123,80
	131,19

	0221
	24/ Gỗ khai thác
	105,83
	125,18
	126,82

	0222
	25/ Lâm sản khác trừ gỗ
	105,83
	118,99
	145,25

	023
	7. LÂM SẢN THU NHẶT
	100,94
	101,21
	112,72

	0230
	26/ Lâm sản thu nhặt
	100,94
	101,21
	112,72

	024
	8. DỊCH VỤ LÂM NGHIỆP
	100,00
	161,82
	187,14

	0240
	27/ Dịch vụ lâm nghiệp
	100,00
	161,82
	187,14

	03
	III. THUỶ SẢN
	118,53
	132,99
	136,89

	031
	9. THUỶ SẢN KHAI THÁC
	122,25
	156,29
	165,07

	0311
	28/ Thủy sản khai thác biển
	
	
	

	03111
	Trong đó: + Cá biển
	
	
	

	03112
	+ Tôm biển đánh bắt
	
	
	

	0312
	29/ Thủy sản khai thác nội địa
	122,25
	156,29
	165,07

	032
	10. THUỶ SẢN NUÔI TRỒNG
	117,72
	129,22
	132,37

	0321
	30/ Thuỷ sản biển nuôi trồng
	
	
	

	03210
	+ Thủy sản biển nuôi trồng
	
	
	

	0322
	31/ Thủy sản  nuôi trồng nước lợ nội địa
	
	
	

	03221
	Trong đó: + Cá nuôi nước lợ
	
	
	

	03222
	+ Tôm nuôi nước lợ
	
	
	

	0323
	32/ Thủy sản nuôi nước ngọt
	117,72
	129,22
	132,37

	03231
	Trong đó: + Cá nuôi nước ngọt
	117,72
	129,41
	132,52

	03232
	+ Tôm nuôi nước ngọt
	
	
	

	0324
	33/ Giống thủy sản
	
	
	

	03240
	Trong đó: + Giống thủy sản
	
	
	

	0
	CHỈ SỐ GIÁ CHUNG
	143,96
	150,48
	152,13

	01
	I. NÔNG NGHIỆP
	145,03
	151,49
	152,95

	011
	1. SẢN PHẨM TỪ CÂY HÀNG NĂM
	126,78
	142,53
	153,92

	0111
	1/ Thóc
	138,21
	143,89
	143,45

	0112
	2/ Ngô và cây lương thực có hạt khác
	146,77
	167,98
	186,01

	0113
	3/ Củ có chất bột
	152,40
	160,36
	174,39

	0114
	4/ Mía
	135,15
	127,88
	127,15

	0115
	5/ Thuốc lá, thuốc lào
	
	
	

	0116
	6/ Sản phẩm từ cây lấy sợi
	
	
	

	0117
	7/ Hạt chứa dầu
	118,39
	134,31
	138,64

	01172
	Trong đó: + Lạc
	127,73
	144,86
	147,37

	0118
	8/ Rau, đậu, hoa cây cảnh
	106,21
	109,31
	125,20

	01181
	Trong đó: + Rau các loại
	105,63
	112,62
	132,47

	0119
	9/ Sản phẩm từ cây hàng năm khác
	
	
	

	012
	2. SẢN PHẨM TỪCÂY LÂU NĂM
	166,71
	158,38
	153,45

	0121
	10/ Sản phẩm cây ăn quả
	109,22
	130,60
	151,73

	0122
	11/ Quả chứa dầu
	
	
	

	0123
	12/ Hạt điều
	159,70
	155,30
	143,13

	0124
	13/  Hồ tiêu
	204,51
	239,88
	233,44

	0125
	14/ Cao su
	
	
	

	0126
	15/ Cà phê
	171,90
	151,47
	145,30

	0127
	16/ Cây chè
	119,95
	127,21
	147,62

	0128
	17/ Gia vị , Dược liệu
	
	
	

	0129
	18/ Sản phẩm từ cây lâu năm khác
	135,15
	125,32
	131,64

	014
	3. SẢN PHẨM TỪ CHĂN NUÔI
	135,04
	141,38
	146,63

	0141
	19/ Gia súc
	139,10
	144,94
	149,70

	01411
	Trong đó: + Trâu
	116,83
	135,16
	185,18

	01412
	+ Bò
	116,83
	143,54
	192,18

	01415
	+ Lợn
	144,55
	145,70
	135,56

	0146
	20/ Gia cầm
	122,05
	125,56
	128,02


	Phụ lục 03:  Chỉ số các loại giá dùng để tính GO theo giá so sánh 2010 của tỉnh Lâm Đồng

	                                                                                                                 Đơn vị tính: %


	Mã ngành
	Tên ngành kinh tế
	Năm 2011 so với năm 2010
	Năm 2012 so với năm 2010
	Năm 2013 so với năm 2010

	A
	C
	1
	2
	3

	
	TỔNG SỐ
	
	
	

	
	Phân theo ngành cấp II
	
	
	

	1
	01. Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
	145,03
	151,49
	152,95

	2
	02. Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
	105,72
	122,08
	129,40

	3
	03. Khai thác và nuôi trồng thuỷ sản
	118,53
	132,99
	136,89

	5
	05. Khai thác than cứng và than non
	108,77
	163,12
	187,94

	6
	06. Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên
	157,10
	158,79
	152,88

	7
	07. Khai thác quặng kim loại
	120,65
	128,60
	133,88

	8
	08. Khai khoáng khác
	116,49
	134,20
	141,27

	9
	09. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng
	100,00
	157,93
	155,54

	10
	10. Sản xuất, chế biến thực phẩm
	147,73
	140,34
	147,33

	11
	11. Sản xuất đồ uống
	125,44
	134,29
	139,91

	12
	12. Sản xuất sản phẩm thuốc lá
	113,32
	119,88
	130,79

	13
	13. Dệt
	124,72
	134,76
	135,75

	14
	14. Sản xuất trang phục
	122,33
	144,19
	160,56

	15
	15. Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan
	122,89
	139,82
	167,12

	16
	16. Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ, và vật liệu tết bện
	111,73
	118,27
	119,30

	17
	17. Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy
	101,88
	0,00
	124,60

	18
	18. In và sao chép bản ghi các loại
	110,31
	129,82
	133,42

	19
	19. Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế
	127,68
	143,09
	143,77

	20
	20. Sản xuất hoá chất và sản phẩm 
hoá chất
	119,27
	120,60
	124,63

	21
	21. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
	115,88
	112,06
	114,10

	22
	22. Sản xuât sản phẩm từ cao su và 
plastic
	107,48
	145,10
	148,53

	23
	23. Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác
	123,43
	132,91
	139,21

	24
	24. Sản xuất kim loại
	120,44
	130,14
	129,79

	25
	25. Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)
	110,89
	119,85
	119,34

	26
	26. Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học
	101,17
	109,46
	113,62

	27
	27. Sản xuất thiết bị điện
	122,58
	118,66
	119,08

	28
	28. Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu
	108,09
	105,33
	112,64

	29
	29. Sản xuất xe có động cơ, rơ móc
	107,73
	106,21
	105,55

	30
	30. Sản xuất phương tiện vận tải khác (62.456)
	103,32
	107,14
	114,78

	31
	31. Sản xuẩt gường, tủ, bàn, ghế
	102,00
	125,05
	135,00

	32
	32. Công nghiệp chế biến, chế tạo khác
	115,74
	116,30
	116,13

	33
	33. Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị
	115,74
	116,30
	116,13

	35
	35. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí
	124,41
	146,42
	145,01

	36
	36. Khai thác xử lý và cung cấp nước
	108,41
	119,77
	121,75

	37
	37. Thoát nước và xử lý nước thải
	108,19
	124,87
	124,46

	38
	38. Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu
	108,19
	124,87
	124,46

	39
	39. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
	108,19
	124,87
	124,46

	41
	41. Xây dựng nhà các loại
	120,43
	129,92
	131,66

	42
	42. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng
	120,43
	129,92
	131,66

	43
	43. Hoạt động xây dựng chuyên dụng
	120,43
	129,92
	131,66

	45
	45. Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác
	133,18
	145,62
	152,94

	46
	46. Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
	111,57
	116,75
	120,59

	47
	47. Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
	111,57
	116,75
	120,59

	49
	49. Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống
	107,99
	121,08
	129,22

	50
	50. Vận tải đường thuỷ
	109,67
	118,28
	121,29

	51
	51. Vận tải hàng không
	118,39
	156,24
	161,62

	52
	52. Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải
	119,84
	129,18
	138,42

	53
	53. Bưu chính và chuyển phát
	104,13
	109,30
	112,40

	55
	55. Dịch vụ lưu trú
	109,54
	113,81
	118,19

	56
	56. Dịch vụ ăn uống
	116,86
	126,45
	137,28

	58
	58. Hoạt động xuất bản
	118,44
	119,04
	121,87

	59
	59. Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc
	113,54
	120,75
	124,28

	60
	60. Hoạt động phát thanh, truyền hình
	124,92
	126,44
	130,73

	61
	61. Viễn thông
	104,98
	110,78
	115,97

	62
	62. Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính
	101,66
	109,75
	110,19

	63
	63. Hoạt động dịch vụ thông tin
	100,11
	101,22
	101,33

	64
	64. Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
	103,44
	108,00
	103,65

	65
	65. Bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc)
	110,74
	133,48
	149,15

	66
	66. Hoạt động tài chính khác
	108,53
	110,72
	110,72

	68
	68. Hoạt động kinh doanh bất động sản
	120,60
	118,24
	121,96

	68.1
	- Hoạt động kinh doanh bất động sản
	126,18
	118,79
	118,67

	68.2
	- Nhà ở tự có tự ở
	115,26
	117,70
	125,34

	69
	69. Hoạt động pháp luật, kế toán và
kiểm toán
	108,29
	111,46
	115,49

	70
	70. Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý
	106,29
	108,43
	112,64

	71
	71. Hoạt động kiến trúc; kiểm tra và phân tích kỹ thuật
	108,38
	111,31
	113,57

	72
	72. Nghiên cứu khoa học và phát triển
	111,57
	116,75
	120,59

	73
	73. Quảng cáo và nghiên cứu thị trường
	106,85
	118,90
	123,41

	74
	74. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác
	108,88
	123,00
	130,36

	75
	75. Hoạt động thú y
	111,04
	111,25
	114,44

	77
	77. Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình; cho thuê tài sản vô hình phi tài chính
	111,10
	116,80
	122,15

	78
	78. Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm
	112,83
	113,44
	114,93

	79
	79. Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
	114,41
	119,40
	128,70

	80
	80. Hoạt đông điều tra bảo đảm an toàn
	107,72
	110,92
	115,21

	81
	81. Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan
	105,63
	111,07
	115,56

	82
	82. Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác
	119,02
	122,00
	130,87

	84
	84.  Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị- xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng; bảo đảm xã hội bắt buộc
	111,57
	116,75
	120,59

	85
	85. Giáo dục và đào tạo
	113,03
	118,64
	125,97

	86
	86. Hoạt động y tế
	114,49
	135,10
	140,85

	87
	87. Hoạt động chăm sóc, điều dưỡng tập trung
	114,31
	119,42
	121,79

	88
	88. Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung
	116,31
	130,84
	135,82

	90
	90. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải  trí
	110,77
	118,09
	121,76

	91
	91. Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác
	103,28
	109,46
	113,80

	92
	92. Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc
	110,46
	111,20
	114,60

	93
	93. Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí
	107,46
	116,78
	123,80

	94
	94. Hoạt động của các hiệp hội, tổ chức khác
	100,93
	104,53
	115,07

	95
	95. Sửa chữa máy tính, đồ dùng cá nhân và gia đình
	115,66
	116,27
	129,76

	96
	96. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác
	107,24
	125,17
	135,72

	97
	97. Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình
	119,68
	126,33
	141,42

	98
	98. Hoạt động sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình
	111,57
	116,75
	120,59

	99
	99. Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế
	111,57
	116,75
	120,59


� VAT ở đây được hiểu là VAT hoặc loại thuế tương tự tính theo phương pháp khấu trừ, phân biệt với VAT tính theo phương pháp trực tiếp.


� Theo SNA1993 và SNA2008 thuế VAT chỉ có trong giá người mua chứ không bao gồm trong giá người sản xuất.(Xem sơ đồ mục 6.69 của SNA2008)
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